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Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề 


Tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. 

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đại biểu, Ủy ban TVQH báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật như sau: 

1. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật
Đại đa số đại biểu Quốc hội đề nghị đổi tên Luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật. Cũng có ý kiến đại biểu đề nghị đổi tên Luật thành Luật Dạy nghề sửa đổi.

Về vấn đề này, Ủy ban TVQH xin báo cáo như sau: Hiến pháp (năm 2013) quy định hệ thống giáo dục nước ta gồm có giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

Luật Giáo dục hiện hành quy định GDNN bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Tuy nhiên hiện nay, chỉ có hoạt động dạy nghề được điều chỉnh bởi Luật Dạy nghề còn trung cấp chuyên nghiệp mặc dù cùng thuộc lĩnh vực GDNN song chưa có luật riêng điều chỉnh. 

Vì vậy, căn cứ vào Hiến Pháp, Luật Giáo dục; tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban TVQH đề nghị Quốc hội cho đổi tên gọi của Luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp và mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật để thống nhất lĩnh vực GDNN, tạo điều kiện cho GDNN phát triển, đáp ứng cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Điều này cũng nhận được sự đồng thuận cao của Chính phủ, thể hiện tại Báo cáo số 386/BC-CP ngày 09/10/2014. 
2. Về các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp 

Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị sắp xếp lại các trình độ đào tạo của GDNN trên cơ sở hợp nhất các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trung cấp nghề, cao đẳng với cao đẳng nghề.

Về vấn đề này, Ủy ban TVQH nhận thấy GDNN hiện đang bị phân tách thành hai bộ phận do 2 Bộ thực hiện quản lý nhà nước, trong đó Bộ LĐTB&XH quản lý hệ thống dạy nghề gồm 3 trình độ đào tạo sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề còn Bộ GD&ĐT quản lý hệ thống trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng. Điều này không chỉ dẫn tới tình trạng phân tán, chồng chéo, chia cắt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành chung; dàn trải, lãng phí trong đầu tư, phân bổ nguồn lực cho GDNN, mà còn gây khó khăn trong tổ chức thực hiện đào tạo (như thiếu sự phối hợp trong quy hoạch phát triển mạng lưới và cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực; trùng lặp về ngành nghề đào tạo; khác biệt trong xây dựng chương trình đào tạo dẫn tới khó khăn trong liên thông, công nhận kết quả học tập giữa các trình độ; vướng mắc trong việc chuẩn hóa các trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân để phù hợp với thông lệ quốc tế…). 

Xét về bản chất, các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, cao đẳng và cao đẳng nghề mặc dù thuộc hai hệ thống khác nhau song đều thực hiện đào tạo theo định hướng thực hành nghề nghiệp và đều chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề cho người học để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Vì vậy, việc sắp xếp lại các trình độ đào tạo của GDNN theo hướng hợp nhất trung cấp chuyên nghiệp với trung cấp nghề; cao đẳng với cao đẳng nghề là việc làm hợp lý và cần thiết. Việc sáp nhập này không những tạo sự thống nhất về các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, khắc phục sự chồng chéo trong đào tạo nguồn nhân lực mà còn tập trung được nguồn lực đầu tư phát triển GDNN và phù hợp với các cấp trình độ đào tạo nghề nghiệp của khối ASEAN, làm cơ sở cho việc công nhận trình độ đào tạo cũng như tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch lao động giữa các quốc gia trong khu vực và với các nước trên thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về lao động. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu và được sự đồng thuận của các cơ quan, bộ, ngành liên quan cũng như của Chính phủ, Ủy ban TVQH đề nghị Quốc hội cho phép sắp xếp lại các trình độ đào tạo của GDNN theo hướng hợp nhất các trình độ đào tạo của hệ thống dạy nghề với các trình độ đào tạo tương ứng của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp. Theo đó, GDNN sẽ gồm 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Trong trường hợp này, cần phải điều chỉnh, sửa đổi các quy định liên quan đến trình độ đào tạo cao đẳng tại Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, bởi vì sau khi chuyển trình độ cao đẳng về bậc GDNN để hợp nhất với trình độ cao đẳng nghề thì bậc giáo dục đại học sẽ không còn trình độ đào tạo cao đẳng.
3. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thống nhất cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GDNN và đề nghị giao cho Bộ LĐTB&XH thực hiện nhiệm vụ này. Cũng có ý kiến đề nghị giao cho Bộ GD&ĐT trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN. Một số ý kiến đề nghị giao Chính phủ phân công cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ.
Về vấn đề này, Ủy ban TVQH cho rằng việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN như hiện nay là chưa hợp lý. GDNN là một bậc đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân nhưng bị chia đôi và phát triển theo các định hướng khác nhau khiến cho lĩnh vực này bị phân tách thành 2 hệ thống riêng biệt là dạy nghề và giáo dục chuyên nghiệp, dẫn tới nhiều bất cập như đã trình bày ở trên. Vì vậy, cần thiết phải thống nhất một cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về GDNN để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn. 

Về cơ quan cụ thể thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về GDNN, Ủy ban TVQH nhận thấy việc phân công trách nhiệm này một mặt cần căn cứ thực tiễn quản lý hiện nay cũng như mục tiêu của GDNN là nhằm đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, kỹ năng thực hành cao để phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; mặt khác, phải ưu tiên tính hiệu quả trong quản lý, phát triển lĩnh vực này, đồng thời phải bảo đảm tính minh bạch,rõ ràng. 

Theo tinh thần đó, Ủy ban TVQH cho rằng nếu tiếp tục giao Chính phủ phân công cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ thì mặc dù có thể tạo sự linh hoạt trong điều hành của Chính phủ song lại không xác định rõ được vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước, chưa khắc phục được triệt để những bất cập tồn tại kéo dài trong vấn đề này. 

Về ý kiến đề nghị giao cho Bộ GD&ĐT quản lý nhà nước về GDNN, Ủy ban TVQH cho rằng quy định như vậy có ưu điểm là thống nhất một cơ quan quản lý về giáo dục và đào tạo đối với tất cả các cấp, bậc học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân nhưng cũng cần phải cân nhắc về hiệu quả quản lý và khả năng phát triển của lĩnh vực này. Thực tế trước đây, toàn bộ hoạt động đào tạo và dạy nghề cũng đã được giao về cho Bộ GD&ĐT quản lý song trong thời gian dài lĩnh vực này ít được quan tâm đầu tư nên đã không tạo được sự phát triển cần thiết; quy mô đào tạo nghề bị thu hẹp. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang quản lý các cấp, bậc học từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp cho tới giáo dục đại học và sau đại học. Nếu giao thêm cho Bộ GD&ĐT trách nhiệm quản lý nhà nước đối với toàn bộ lĩnh vực GDNN sẽ làm tăng gánh nặng công việc và do đó có thể ảnh hưởng nhất định tới việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 

Ủy ban TVQH nhận thấy sau khi Bộ LĐTB&XH được phân công quản lý nhà nước về dạy nghề, hoạt động đào tạo nghề đã có bước phục hồi và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng về nhân lực lao động kỹ thuật phục vụ trực tiếp trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong quản lý và phát triển hệ thống dạy nghề thời gian qua cũng như tạo thuận lợi cho việc gắn kết đào tạo kỹ năng nghề với quản lý lao động và việc làm, Ủy ban TVQH đề nghị giao cho Bộ LĐTB&XH làm đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về GDNN nhằm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật. 

4. Về mục tiêu giáo dục nghề nghiệp

Một số đại biểu đề nghị cấu trúc lại và cụ thể hóa hơn quy định về mục tiêu đào tạo nghề nghiệp nhằm đáp ứng  yêu cầu cân bằng và chuyển dịch cơ cấu lao động cũng như để phù hợp với việc xây dựng khung trình độ quốc gia. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã cơ cấu lại quy định về mục tiêu đào tạo theo hướng gộp chung các điều quy định về mục tiêu của các trình độ đào tạo của GDNN vào một điều, trong đó quy định về mục tiêu chung và mục tiêu của từng trình độ đào tạo. Tuy vậy, Ủy ban TVQH đề nghị chỉ nên quy định những yêu cầu, chuẩn năng lực cơ bản của từng trình độ GDNN, làm căn cứ cho Chính phủ thiết kế và ban hành khung trình độ nghề nghiệp quốc gia cho phù hợp khi hướng dẫn thi hành Luật.  

5. Về tổ chức và hoạt động của cơ sở dạy nghề

- Có ý kiến đề nghị bổ sung, cụ thể hóa các quy định về quy hoạch mạng lưới, sắp xếp lại hệ thống cơ sở GDNN phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, miền, địa phương; rà soát các quy định về thành lập, hoạt động và quyền tự chủ của cơ sở GDNN. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về nguyên tắc, nội dung quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN và đặc biệt là trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch này như trình bày tại Điều 8 Dự thảo Luật; bổ sung quy định rõ về điều kiện thành lập; thẩm quyền và thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở GDNN cũng như điều kiện, thẩm quyền cho phép, đình chỉ hoạt động đào tạo như trình bày tại các điều 19, 20, 21 và 22 Dự thảo Luật. 

Về quyền tự chủ của cơ sở GDNN, Dự thảo Luật đã bổ sung một điều quy định vấn đề này (Điều 26) và chi tiết hóa thêm nhiều nội dung tại các điều, khoản cụ thể nhằm thể hiện tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở GDNN (các Điều 12, 13, 14, 24, 35, 38, 39, 41 và 46 Dự thảo Luật). 
- Một số ý kiến đại biểu đề nghị quy định việc sáp nhập 03 trung tâm công lập cấp huyện là trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề và trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp thành một trung tâm duy nhất thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của cả ba loại hình trung tâm trên. 

Ủy ban TVQH xin báo cáo như sau: Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp tuy hiện đang thuộc quyền quản lý của ngành giáo dục và đào tạo và thực hiện chức năng hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông nhưng nội dung hoạt động chuyên môn của Trung tâm này lại thuộc lĩnh vực GDNN. Bởi vậy, việc sáp nhập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp và Trung tâm dạy nghề thành Trung tâm GDNN là có cơ sở. Trong khi đó, Trung tâm giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ thực hiện các chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cũng như các chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên. Học sinh hoàn thành các chương trình giáo dục thường xuyên nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định Luật Giáo dục. Bởi vậy, nếu giao cả chức năng giáo dục thường xuyên cho Trung tâm GDNN thì sẽ không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật GDNN, dẫn đến sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với giáo dục phổ thông. Vì những lý do trên, Ủy ban TVQH đề nghị trong Luật này chỉ quy định Trung tâm GDNN có chức năng hướng nghiệp và dạy nghề. Trường hợp sáp nhập cả 03 trung tâm nói trên thì đơn vị hợp nhất phải trở thành Trung tâm giáo dục tổng hợp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện đồng thời cả ba chức năng: giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề và chịu sự điều chỉnh của cả Luật Giáo dục và Luật GDNN theo phạm vi điều chỉnh của mỗi Luật.   

6. Về cơ chế đấu thầu, đặt hàng đào tạo nghề nghiệp của Nhà nước

Một số ý kiến đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi ngành nghề mà Nhà nước thực hiện đấu thầu, đặt hàng đào tạo; đề nghị xem xét lại việc giao thẩm quyền cho các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định việc đấu thầu, đặt hàng để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện. 

Ủy ban TVQH cho rằng việc giới hạn phạm vi đấu thầu, đặt hàng đào tạo nghề nghiệp của Nhà nước là cần thiết nhằm tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải và không bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Theo đó, việc đấu thầu, đặt hàng đào tạo của Nhà nước chỉ thực hiện đối với những ngành nghề đặc thù, mũi nhọn mà Nhà nước và xã hội cần nhưng khó thực hiện xã hội hóa nên Nhà nước cần hỗ trợ. 

Theo quy định của Dự thảo Luật, các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ xác định danh mục ngành nghề đặc thù, mũi nhọn mà thị trường có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa trong phạm vi ngành, địa phương mình còn việc đấu thầu, đặt hàng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công nên vẫn bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong thực hiện. 

7. Về chính sách phân luồng học sinh theo học nghề nghiệp

Một số ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ chính sách phân luồng học sinh tại Luật này; đề nghị không quy định tỉ lệ cụ thể học sinh được phân luồng vào GDNN. 

Ủy ban TVQH nhận thấy việc phân luồng học sinh vào GDNN được thực hiện trong quá trình học sinh theo học các cấp học phổ thông, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giáo dục. Hơn nữa, việc lựa chọn theo học các trình độ đào tạo nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của nhà quản lý mà chịu tác động của nhiều yếu tố như điều kiện, hoàn cảnh, năng lực, nguyện vọng của người học, yếu tố đặc thù vùng, miền, dân tộc, mặt bằng dân trí cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ. 

Vì vậy, Ủy ban TVQH đề nghị không quy định trong Luật này chính sách phân luồng hoặc tỉ lệ học sinh theo học GDNN mà chỉ nên quy định một số cơ chế, giải pháp nhằm khuyến khích, thu hút học sinh theo học nghề nghiệp (như chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; miễn, giảm học phí; hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng chính sách, đối tượng ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách về thang, bảng lương đối với người tốt nghiệp các trình độ GDNN,…). Việc xác định tỉ lệ cụ thể học sinh được phân luồng vào GDNN sẽ do Chính phủ xác định trong Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng giai đoạn cụ thể. 

8. Về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề nghiệp

- Có ý kiến đề nghị không nên miễn học phí cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp cũng như miễn, giảm học phí cho học sinh học các nghề đặc thù, mũi nhọn nhằm nâng cao trách nhiệm của người học và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước. 

Ủy ban TVQH xin báo cáo như sau: Học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp hiện đã được giảm 50% học phí theo Nghị quyết 35/2009/QH12 của Quốc hội, cho nên tổng kinh phí Nhà nước phải bù thêm nếu miễn học phí cho đối tượng này là rất nhỏ. Vì vậy, việc miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS theo học trung cấp là hợp lý và khả thi nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh .  

Bên cạnh đó, việc miễn, giảm học phí cho học sinh các ngành nghề đặc thù, mũi nhọn mà xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh là cần thiết để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, tránh tình trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề đặc thù, cần thiết cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Tuy nhiên, Ủy ban TVQH đề nghị Chính phủ nghiên cứu chuyển từ chính sách miễn, giảm học phí sang cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng theo định mức quy định để đóng học phí cho nhà trường thu theo đặc thù ngành nghề và chất lượng đào tạo. 
- Có ý kiến đề nghị xem lại chính sách đào tạo nghề nội trú cho học sinh dân tộc nội trú do đối tượng này đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước; xem lại chính sách hỗ trợ học nghề đối với đối tượng là phụ nữ và lao động nông thôn vì khó đảm bảo được nguồn chi. 

Theo quy định hiện hành, học sinh dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS hoặc THPT muốn vào học nghề nội trú phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cử tuyển. Dự thảo Luật mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách đào tạo nghề nghiệp nội trú nhưng cũng chỉ hạn chế trong phạm vi học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật. Tổng kinh phí dự kiến cho việc này không lớn, chỉ khoảng 345,7 tỷ đồng cho cả giai đoạn 2014-2020. 

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cho phụ nữ và lao động nông thôn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo học trình độ sơ cấp và học nghề dưới 3 tháng thực chất là luật hóa chính sách đang thực hiện trên thực tế vì hiện các đối tượng này đang được hỗ trợ kinh phí theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm. Do vậy, Ủy ban TVQH đề nghị giữ quy định này để góp phần bảo đảm bình đẳng giới và công bằng xã hội. 

9.  Về chính sách ưu tiên đối với người tốt nghiệp các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp

Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách ưu tiên giải quyết việc làm cho người tốt nghiệp xuất sắc cơ sở GDNN; có cơ chế xếp lương khởi điểm phù hợp cho người tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề nghiệp.

Ủy ban TVQH đề nghị quy định người có bằng tốt nghiệp các trình độ đào tạo nghề nghiệp được tuyển dụng đảm nhiệm vị trí công việc phù hợp với trình độ đào tạo, được hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động dựa trên vị trí việc làm, năng lực, hiệu quả làm việc nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu hoặc mức lương khởi điểm đối với công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Ngoài ra, người có bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên được ưu tiên tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp hoặc được tuyển thẳng vào học liên thông lên trình độ cao hơn nếu có nhu cầu. 

Bên cạnh những nội dung tiếp thu, giải trình trên đây, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan rà soát, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu như thể hiện tại Dự thảo Luật kèm theo. 

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề. Ủy ban TVQH xin trân trọng báo cáo Quốc hội./. 
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